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	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI

	THỨ BA

	THỨ TƯ

	THỨ NĂM

	THỨ SÁU


	ĐÓN TRẺ
	Trẻ chọn tủ đồ dùng cá nhân ở vị trí mới và quan sát để ghi nhớ 
	Trẻ điểm danh vào lớp chơi cùng bạn.

	Trẻ nhận ra tủ đồ dùng cá nhân được đổi ở vị trí mới

	Trẻ điểm danh vào lớp chơi cùng bạn.
	Trẻ tự tin nhớ tên, ký hiệu và điểm danh đúng tổ.

	TRÒ CHUYỆN SÁNG
	Rèn luyện thao tác rửa tay đúng để giữ vệ sinh và phòng bệnh Tay chân miệng

	Làm quen một số bài hát nghề nghiệp.
	Trò chuyện về  một số ngành nghề.
	Trò chuyện  sinh hoạt 1 ngày của trẻ.
	Phân loại, kể tên các đồ vật quen thuộc theo hình dạng trẻ biết.

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	VỖ TIẾT TẤU CHẬM TIA NẮNG HẠT MƯA

	TẠO HÌNH 
GẤP THUYỀN 

	LÀM QUEN CHỮ CÁI M-L 
	KỂ CHUYỆN: SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM 
	ĐI TRÊN GHẾ ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT 

	
	Bé thực hiện bài tập sách Bé tập tô (trang 20, 21)
	TRUYỆN: “SƠN TINH-THỦY TINH”
	BÉ LÀM BÀI TẬP 
(Sách “Cùng bé phát triển toàn diện chữ cái” trang 6 và trang 8)
	Bé thực hiện bài tập sách Bé tập tô (trang 22, 23)
	DẠY HÁT:
BÉ VÀ TRĂNG


	VUI CHƠI
	· Hoạt động ngoài trời

- Trò chơi vận động: Bật qua suối
Chơi tự do: ném phi tiêu, nhảy lò cò, chạy dích dắc..
Trò chơi dân gian: gấp cua, thẩy vòng, cò chẹp.


· Vui chơi trong lớp
Góc xây dựng: Bẻ, nắn; lắp rápsử dụng các nguyên vật liệu xây mô hình sân chơi, khu vui chơi theo ý thích và khả năng của trẻ.
- Góc xây dựng: Biết phân bổ góc chơi, vị trí đồng đều các khu vực phù hợp, gọi tên, chức năng của công trình đó.
- Góc tạo hình: Gấp thuyền
- Góc học tập: làm các bài tập theo quy tắc.

	· Hoạt động ngoài trời

Quan sát thời tiết trong ngày
-Chơitự do: bật tách chụm chân7 vòng, ném trúng đích ngang, nhảyvào vòn

· Vui chơi trong lớp
- Góc âm nhạc : Trẻ mạnh dạn tự tin  vận động nhịp nhàng theo bài hát
- Học tập:Tìm chữ cái , sao chép câu từ bài thơ.
Góc tạo hình: Tô, đồ theo nét ;Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (CS6)


	· Hoạt động ngoài trời

- Trò chơi vận động: Thỏ đổi vòng

- Chơi tự do: đập và bắt bóng, nhảy vào vòng. Đi nối bàn chân tiến, lùi.
- Trò chơi dân gian: lò cò, nhảy dây, stop.
· Vui chơi trong lớp
-- Góc khoa học:sử dụng các nguyên vật liệu từ dây, khám phá sự đàn hồi của dây.
- Góc âm nhạc : Thể hiện thái độ, âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc

	· Hoạt động ngoài trời

-Quan sát: tranh các các hiện tượng( Mưa, sắm chớp, gió, mây đen..)
- Chơi tự do: nhảy vào vòng, đi bằng mép ngoài bàn chân.


· Vui chơi trong lớp
- Góc học tập:Đếm số lượng tương ứng đối tượng.
- Góc xây dựng:Tạo ra các tình huống cho trẻ trao đổi, thảo luận để xây dựng mô hình
Góc tạo hình: nặn cái bát

	· Hoạt động ngoài trời

- Trò chơi vận động: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do : Bò chui qua cổng, nhảy vào vòng.
- Trò chơi dân gian: thẩy vòng, nhảy dây, tạtlon
· Vui chơi trong lớp
- Góc xây dựng:Biết phân bổ góc chơi, vị trí đồng đều các khu vực phù hợp, gọi tên, chức năng của công trình đó.
- Góc phân vai:biết lấy cất đồ chơi đúngchỗ. Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình
- Góc khoa học: Thí nghiệm các loại dây.


	ĂN-NGỦ-VỆ SINH
	- Biết ngồi ngay ngắn khi ăn
-Sắp xếp đội hình chỗ ngủ
- Đi vệ sinh đúng chỗ

	SINH HOẠT CHIỀU










	· Trò chuyện các tổ trực nhậ t- cố gắng thực hiện công việc được giao đến cùng; (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...). ( cs 31)
	· Gọi đúng tên các ngày trong tuần theo thứ tự; tên các mùa trong( cs 109)
· .Chơi theo nhóm: láp ráp, vẽ tự do.
	- Hát một số bài hát các hiện tượng.
- Đọc thơ: Hạt mưa của bé
- Ôn kỹ năng tự phục vụ: tự xúc cơm, cất ghế, bỏ đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
	- Ôn và đàm thoại câu chuyện «  Nàng tiên mưa »
- Trò chuyện vì sao có mưa.
- Chơi theo nhóm: láp ráp, vẽ tự do.



